
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH 

Số:     /QĐ-TĐHHT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Hà Tĩnh, ngày       tháng 02 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v cử giảng viên hướng dẫn thực tập năm học 2025 - 2026 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH 

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 19/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc thành lập Trường Đại học Hà Tĩnh; 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học số 125/2025/QH15 ngày 10/12/2025; 

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 

08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 333/QĐ-TĐHHT ngày 28/6/2021 của Trường Đại học Hà 

Tĩnh về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 779/QĐ-TĐHHT ngày 03/11/2024 của Trường Đại học Hà 

Tĩnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế đào tạo trình độ đại học tại 

Trường Đại học Hà Tĩnh; 

 Căn cứ Kế hoạch thực tập ngoài sư phạm năm học 2025-2026 ban hành kèm theo 

Kế hoạch số 12/KH-TĐHHT ngày 22/01/2026 của Trường Đại học Hà Tĩnh; 

Xét nhu cầu, khả năng cán bộ và đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo và Trưởng 

các Khoa: Chính trị - Luật, Ngoại ngữ, Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật- Công 

nghệ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cử các giảng viên có tên trong danh sách kèm theo hướng dẫn thực tập 

tốt nghiệp năm học 2025-2026. 

Điều 2. Các giảng viên có tên trong Điều 1 có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên 

thực hiện tốt các Quy định về thực tập. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Các ông, bà có tên trong Điều 1, Phòng Đào tạo, Phòng Kế hoạch-Tài chính-Dự 

án, các Khoa: Kinh tế-QTKD, Chính trị-Luật, Ngoại ngữ, Kỹ thuật-Công nghệ và các 

đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, ĐT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Thị Ái Đức 



UBND TỈNH HÀ TĨNH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              

DANH SÁCH  

Giảng viên hướng dẫn thực tập ngành Luật (K15 Luật)  

năm học 2025 - 2026 

      (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-TĐHHT ngày       /02/2026 của Trường Đại học Hà Tĩnh) 

STT  Mã SV Họ và Tên Đơn vị thực tập GVHD 

1 11221402009 Xayyavong Athith 
Tòa án nhân dân Khu vực 2, 

Thủ đô Viêng Chăn 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Nhàn 

2 11221402007 Nguyễn Văn Giáp 
Tòa án nhân dân Khu vực 1, 

Tỉnh Hà Tĩnh 

3 11221402010 Xayyavong Kedsana 
Tòa án nhân dân Khu vực 2, 

Thủ đô Viêng Chăn 

4 11191402044 
Nguyễn 

Xuân 
Trường 

Tòa án nhân dân Khu vực 1, 

Tỉnh Hà Tĩnh 

5 11221402011 Sihalath Lattana 
Tòa án nhân dân Khu vực 2, 

Thủ đô Viêng Chăn 

Đinh Tiên 

Hoàng 
6 11221402013 Souliyavong Sansai 

Tòa án nhân dân Khu vực 2, 

Thủ đô Viêng Chăn 

7 11221402012 Sengpaseuth Youtthaya 
Tòa án nhân dân Khu vực 2, 

Thủ đô Viêng Chăn 

Danh sách có 07 sinh viên./. 
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DANH SÁCH  

Giảng viên hướng dẫn thực tập ngành Ngôn ngữ Anh (K15NNA)  

năm học 2025 - 2026 

      (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-TĐHHT ngày       /02/2026 của Trường Đại học Hà Tĩnh) 

STT Mã SV Họ và Tên Đơn vị thực tập GVHD 

1 11221302003 Nguyễn Văn Long 
Trung tâm Ngoại ngữ 

Global Future 
Đậu Thị Mai 

Phương 

0948 299 595 2 11221302006 Phạm Thị Lệ Quyên 
Trung tâm Ngoại ngữ 

Global Future 

3 11221302004 
Lê Đặng 

Phương 
Nam 

Trung tâm Ngoại ngữ 

Global Future 
Nguyễn Thị 

Bích Hạnh 

0964 055 587 4 11221302020 Đào Thế Thức 
Trung tâm Ngoại ngữ 

Global Future 

Danh sách có 04 sinh viên./. 
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DANH SÁCH  

Giảng viên hướng dẫn thực tập ngành Công nghệ thông tin (K15CNTT)  

năm học 2025 - 2026 

      (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-TĐHHT ngày       /02/2026 của Trường Đại học Hà Tĩnh) 

STT Mã SV Họ và Tên Đơn vị thực tập GVHD 

1 11221502020 Trần Tuấn Hưng 
Trường trung cấp nghề 

Lý Tự Trọng 
Nguyễn 

Quốc Dũng 

 2 11221502004 Phan Công Đạt 
Trường trung cấp nghề 

Lý Tự Trọng 

3 11221502026 Vanhlavong Oudomphone 
Lao - Viet Joint Venture 

Bank Co., Ltd 
Trần Thị 

Hương 

 4 11221502025 Panyanouvong Nery 
Lao-Viet Joint Venture 

Bank Co., Ltd 

5 11221502005 Phan Công Điệp 
Trung tâm điện máy 

Hồng Hà 

Nguyễn Đức 

Sử 
6 11221502003 Nguyễn Doãn Đạt 

Trung tâm điện máy 

Hồng Hà 

7 11221502008 Nguyễn Văn Hậu 
Trung tâm điện máy 

Hồng Hà 

8 11221502011 Nguyễn Hải Nam 
Công ty máy tính Vạn 

Xuân 

Phan Thị 

Gấm 
9 11221502024 Phimmaichan Manida 

Chi Cục Thuế tỉnh 

Khammouane 

10 11221502014 Nguyễn Văn Tâm 
Công ty máy tính Vạn 

Xuân 

11 11221502022 Chanthalath Anousith Ngân hàng sacombank 

Bùi Thị Thu 

Hoài 
12 11221502028 Sulinthone To Công ty Star telecom 

13 11221502027 Keoviseth Sidthisuk Công ty Star telecom 

14 11221502021 Trần Thị Minh Tuyết Công ty máy tính TDC 

Nguyễn Thị 

Duyên 
15 11221502029 Phadoungsad Vakhim 

Banque Pour Le 

Commerce Exterieur 

Lao Public - BCEL 

16 11221502023 Maisattham Latthaphone 

Banque Pour Le 

Commerce Exterieur 

Lao Public - BCEL 

Danh sách có 16 sinh viên./. 
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DANH SÁCH  

Giảng viên hướng dẫn thực tập ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh,  

Tài chính ngân hàng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  

(K15KT, K15QTKD, K15TCNH, K15QTDV DL&LH)  

năm học 2025 - 2026 

      (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-TĐHHT ngày       /02/2026 của Trường Đại học Hà Tĩnh) 

STT Mã SV Họ và Tên Đơn vị thực tập GVHD 

I K15 QTKD 

1 11221701038 Nguyễn Văn Quang 
Nhà máy gạch Phú 

Hưng  

Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 

0911325677 

2 11221701018 Vongsisouk Somphathep 
Ngân hàng LDB-Lao 

Development Bank 

Nguyễn Thị 

Phước 

0966266678 

3 11221701010 Lê Thị Thu 
NH MBV Nam Hà 

Tĩnh 

Nguyễn Thị 

Hồng Trang 

0961268028 

4 11221701011 Nguyễn Ngọc Trang 
Công ty Gang thép 

Hưng nghiệp Formosa  

Nguyễn Thị 

Nên 

0947831223 

II K15 Kế toán 

5 11221702028 
Đặng Thị 

Phương 
Nga 

Công Ty Cổ Phần Sản 

Xuất Vật Liệu Xây 

Dựng Thiên Lộc 

Phan Thị Ái 

0983.856.228 

6 11221702027 Nguyễn Phương Linh 
Quỹ tín dụng nhân dân 

xã Cẩm Thành 

7 11221702022 Nguyễn Thị Lan Trinh 
Quỹ tín dụng nhân dân 

xã Cẩm Thành 

8 11221702058 Phan Khánh Bình 

Công ty cổ phần Xây 

dựng và Thương mại 

dịch vụ 555 

9 11221702035 Nguyễn Thị Hà Giang 
Công ty cổ phần Hải 

Linh 
Lê Thị Thu 

Hoài 

0962.999.127 10 11221702003 Trần Thị Bình 
CT TNHH TM&DV 

Hoàng Tú 



11 11221702006 Nguyễn Thị Hằng 

Công ty cổ phần 

Thương mại Như Đại 

Dương 

12 11221702016 Trịnh Nhật Nguyệt 
NH MBV Nam Hà 

Tĩnh 

13 11221702036 Nguyễn Thị Hiền 
CT TNHH TM Nội 

thất Trường An 

Trần Nữ Hồng 

Dung 

0917.274.889 

14 11221702044 Phan Thị Hoa 

Công ty cổ phần Tư 

vấn và Đầu tư xây 

dựng Tuấn Anh 

15 11221702045 Nguyễn Thị Yến Nhi 
 Công ty TNHH Cơ 

điện Long Tâm 

16 11221702057 Cao Thị Thu Hà 

CT TNHH DVU chăm 

sóc sức khỏe Hồng 

Đức 

17 11221702055 Trần Thị Loan 
Công ty TNHH 

GOOBTRIP 

18 11221702052 Phạm Thu Hiền 
Công ty cổ phần Hải 

Linh 

Đặng Thị Kim 

Oanh 

0988.092.903 

19 11221702020 Nguyễn Thị Thanh 
CT TNHH Vạn Thái 

An 

20 11221702005 Nguyễn Thị Thu Hà UBND xã Cẩm Lạc 

21 11221702053 Đoàn Trần Bảo Trâm 
Công ty cổ phần Hải 

Linh 

22 11221702026 Nguyễn Thị Hằng 

Công ty TNHH Xây 

Dựng và Thương Mại 

Ngọc Ánh Hà Tĩnh  

23 11221702046 Nguyễn Thị Kim Anh 
CT TNHH MTV 

Dương Đoàn Nguyên 

Trương Thị 

Phương Thảo 

0934.352.620 

24 11221702002 Nguyễn Thị Như Bình 
CTTNHH MTV TV 

home 

25 11221702054 Hoàng Lê Bảng 
CT CP tập đoàn Phú 

Tài Đức 

26 11221702029 Dương Thị Yến Nhi 
Công ty cổ phần Hải 

Linh 

27 11221702030 Dương Thị Oanh 
Cty TNHH Thương 

mại dịch vụ Linh Trang 



28 11221702051 Hoàng Khánh Huyền 
Ngân Hàng MB chi 

nhánh Hà Tĩnh 

Hoàng Thị 

Oanh 

0979.027.901 

29 11221702010 Hoàng Thị Liên 
NH MBV Nam Hà 

Tĩnh 

30 11221702015 
Nguyễn Thị 

Bích 
Ngọc 

CT crevence Đức Thọ 

HT 

31 11221701006 Lê Thị Nhung 
Công ty CP Ecocen 

Hợp Thành 

32 11221702050 Trần Thị Hoài Thương 

Công ty TNHH Vận tải 

và Xây dựng Toàn 

Thắng HT 

III K15 TCNH 

33 11221706007 Chanthakhin Outhai Phongsavanh Bank 
Đặng Thị 

Thanh Bình 

0983.144.365 

34 11221706008 Onesylivong Phouxai Phongsavanh Bank 

35 11221706009 Xayyaphet Silinya Phongsavanh Bank 

36 11221706010 Thepkaysone Souchitta 
Lào Việt Bank 

thakhek, Khammouane. 
Phạm Thị Hà 

An 

0917.557.806 37 11221706006 Nguyễn Đình Tuấn 
Ngân Hàng Phương 

Đông 

IV K15QTDV DL&LH 

38 11221709005 Nguyễn Thiện Quang Khách sạn Hà Huy 

Nguyễn Viết 

Chính 

0947679798 

Danh sách có 38 sinh viên./. 
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